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TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
       GV ra đề: Đoàn Văn Lượng
	ĐỀ LUYỆN TẬP LẦN 22 – BAN KHTN

Môn thi thành phần : VẬT LÝ 
Thời gian làm bài: 50 phút; 

(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm)



	
	Mã đề thi 022


Họ, tên thí sinh:..............................................................................................................

Số báo danh:...................................................................................................................
Câu 1: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có dạng 
[image: image1.wmf]u2202cos120t(V)
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. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch  và tần số dòng điện bằng
A. 
[image: image2.wmf]2202(V);60Hz

.

B. 
[image: image3.wmf]2202(V);50Hz

.

C. 220 V; 60Hz.

D. 
[image: image4.wmf]220(V);50Hz

 .

Câu 2: Trong dao động điều hòa, các cặp đại lượng nào sau đây biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ?

A.  Li độ và thế năng.
     
             B. Vận tốc và động năng.
               

C. Li độ và động năng. 

        D. Thế năng và động năng.

Câu 3: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38
[image: image5.wmf]m

m

đến 0,76 
[image: image6.wmf]m

m

. Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3,108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J. Các photon của ánh sáng màu thấy được có năng lượng nằm trong khoảng 

A. Từ 2,62 eV đến 3,27 eV.                                                              B. Từ 1,63 eV đến 3,27 eV
               

C.  Từ 2,62 eV đến 3,11 eV
                                                      D. Từ 2,26 eV đến 3,11 eV.

Câu 4: Một bức xạ đơn sắc có tần số 4.1014 Hz. Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với bức xạ trên là 1,5 và tốc độ ánh sáng trong chân không bằng 3.108 m/s. Bước sóng của nó trong thuỷ tinh là

A. 0,64 μm. 
     B. 0,50 μm. 
               C. 0,55 μm. 
                   D. 0,75 μm.

Câu 5: Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A. 0,48 μm. 
     B. 0,60 μm. 
               C. 0,76 μm. 
                   D. 0,4 μm.

Câu 6: Một sóng cơ lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn 
[image: image7.wmf]7
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 là bước sóng), coi biên độ sóng không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng um = 3cos2
[image: image9.wmf]p

t (uM tính bằng cm, t tính bằng giây). Vào thời điểm t1 tốc độ dao động của phần tử M là 6
[image: image10.wmf]p

 cm/s thì tốc độ dao động của phần tử N là
A. 3
[image: image11.wmf]p

 cm/s.. 
     B. 4π cm/s. 
               C. 6π cm/s. 
                   D. 0,5 π cm/s.
Câu 7: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image12.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có 
[image: image13.wmf]110
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, L và C thay đổi được. Khi hệ số công suất của đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 460 W.
     B. 172,7W.
                 C. 151 W.
                            D. 440 W.

Câu 8: Một hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10–4 T, từ thông qua hình vuông đó bằng 5.10–7 Wb. Tính góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông đó

A. 0°       
     B. 30°
                C. 45o



D. 60°
Câu 9: Kích thích cho các nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần. Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hidro sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất là:  

A. 
[image: image14.wmf]128
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.                                    B. 
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             C.
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                    D. 
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Câu 10: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn, cách nhau a =10 cm trong không khí, lần lượt có 2 dòng điện  cùng chiều  nhau I1=5; I2=10A . Xác định cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dây dẫn 1 đoạn bằng b = 5 cm 
A. 
[image: image18.wmf]5
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     B. 
[image: image19.wmf]5
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               C. 
[image: image20.wmf]5
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                        D. 0
Câu 11: Hai nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động là 2V, điện trở trong là 1Ω, được mắc song song với nhau và nối với một điện trở ngoài R. Điện trở R bằng bao nhiêu để cường độ dòng điện đi qua nó là 1A.

A. 1,5Ω.
     B. 1Ω.
               C. 2Ω.
                        D. 3Ω.

Câu 12:Từ thông 
[image: image21.wmf]F

 qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 s từ thông tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb. Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:
A. 16 V.
     B. 6 V.
               C. 10 V.
                        D. 22 V.

Câu 13: Một vật sáng AB đặt trước 1 thấu kính, AB vuông góc với trục chính, A trên trục chính. Vật AB cách thấu kính 20cm, qua thấu kính cho 1 ảnh thật cách thấu kính 20cm.  Xác định tiêu cự  thấu kính.

A. -10cm.
     B. 10 cm.
               C. 20 cm.
                        D. 30 cm.

Câu 14: Con lắc lò xo có độ cứng 40N/m và vật nặng 500g dao động với năng lượng 8mJ. Lấy [image: image22.wmf]2
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, lúc t = 0 vật có li độ cực đại dương. Phương trình dao động của vật.
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Câu 15: Đoạn mạch AB gồm điện trở R cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp.  Điện áp xoay chiều  hai đầu đoạn mạch [image: image27.wmf]0
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(V). Các giá trị của R,  ZL và ZC theo tỉ lệ: R:  ZL : ZC  = 2:3:5 . Xác định hệ số công suất của  đoạn  mạch AB.

   A. [image: image28.wmf]1
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B. [image: image29.wmf]1
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C. [image: image30.wmf]2
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      D. [image: image31.wmf]2
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Câu 16: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

A. Vùng tia hồng ngoại. 
B. Vùng tia tử ngoại.
C.Vùng ánh sáng nhìn thấy.   D. Vùng tia Rơnghen.

Câu 17: Trên một sợi dây dài 2m có một đầu cố định và một đầu tự do xảy ra hiện tượng sóng dừng, người ta đếm được có 13 nút sóng (kể cả đầu cố định). Biết biên độ dao động tại điểm cách đầu tự do 4cm là 8 cm. Hỏi bụng sóng dao động với biên độ bao nhiêu?

A. 
[image: image32.wmf]2
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cm
  B. 6cm
   C. 
[image: image33.wmf]42

cm
      D. 
[image: image34.wmf]8/3

cm.

Câu 18: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, dao động 1 có biên độ A1= 10 cm, pha ban đầu (/6 và dao động  2 có biên độ A2, pha ban đầu -(/2. Biên độ A2 thay đổi được. Biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

 A.  A = 2[image: image35.wmf]3

 (cm)                  B. A= 5[image: image36.wmf]3

 (cm) 
    C.  A =  2,5[image: image37.wmf]3

 (cm)              D. A= [image: image38.wmf]3

 (cm) 

Câu 19: Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1 kg và một lò xo có độ cứng 1600 N/m. Khi quả nặng ở vị trí cân bằng, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2 m/s. Biên độ dao động của quả nặng là

A. 5 cm. 
B. 0,125 m. 
C. 5 m. 
D. 0,125 cm.

Câu 20: Một mạch dao động LC gồm tụ điện C = 8 nF và cuộn cảm L = 8 mH. Nạp điện cho tụ điện đến điện áp 6 V rồi cho phóng điện qua cuộn cảm. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị cực đại bằng

A. 12 A. 
B. 17 mA. 
C. 8,5 mA. 
D.  6 mA.

Câu 21: Cho biết mα = 4,0015u; [image: image39.wmf]999
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. Hãy sắp xếp các hạt nhân [image: image42.wmf]He
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 theo thứ tự tăng dần độ bền vững . Câu trả lời đúng là:
    A. [image: image45.wmf]C
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Câu 22:  Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng. Biết rằng trong một chu kỳ tỉ số giữa thời gian lò xo bị giãn và thời gian lò xo bị nén là 3. Tại vị trí cân bằng người ta đo được độ giãn của lò xo là 3 cm. Biên độ dao động của con lắc là: 
 A. 3 cm 


B. [image: image57.wmf]62

cm

 cm 
      C. 6 cm 

             D. [image: image58.wmf]32

cm

.
Câu 23: Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0. Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,5 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bắn ra khác nhau 1,5 lần. Cho biết năng lượng của một photon khi chiếu tới bề mặt catốt của tế bào quang điện thì bị hấp thụ hoàn toàn, năng lượng đó dùng để cung cấp cho electron ở bề mặt công thoát và cung cấp cho electron đó một động năng ban đầu cực đại. Giới hạn quang điện λ0 là

A. 0,6 μm. 
B.  0,625 μm. 
C. 0,775 μm. 
D. 0,25 μm.

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có U không đổi, f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm RLC nối tiếp, cuộn đây thuần cảm, 2L > CR2. Khi f1= 60 Hz thì UC đạt max, hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này là cosφ1. Khi f2= 100 Hz thì UL đạt max, hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này là cosφ2. Giá trị của tổng (cosφ1+ cosφ2) là

A. 
[image: image59.wmf]1
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B.0,5



C. [image: image60.wmf]3
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D. [image: image61.wmf]3
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Trong tam giác ABC vuông tại A , AB=4cm, AC=3cm đặt trong điện trường đều E= 4000V/m, vecto 
[image: image62.wmf]E
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 song song  BC (
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//BC), công lực điện trường di chuyển q>0 từ B đến C  là ABC = -2.10-8(J). Tính công của lực điện khi điện tích q dọc theo BA và CA.

  A. 
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Câu 26: Hai điện tích điểm q1 = 3.10-7 (C), q2 = - 3.10-7 (C) đặt tại hai điểm A và B  cách nhau 6 (cm) trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng AB đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích đó. Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q3 = q1 đặt tại M.

A. 
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B. 
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C. 
[image: image74.wmf]6
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D. 
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Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u = 220
[image: image76.wmf]2

cos(100πt) (V) t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm đỉện trở R= 100 Ω, tụ điện có 
[image: image77.wmf]100
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 . Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để tổng số chỉ của ba vôn kế nhiệt đo ở hai đầu mỗi phần tử R, C và L có giá trị cực đại, giá trị cực đại này là 
A.440 V                                   B. 660V.


          C.696 V


D.622 V
Câu 28: Chiếu 1 chùm tia ánh sáng hẹp song song gồm 2 ánh sáng đơn sắc đỏ và tím từ thủy tinh tới mặt phân cách với không khí. Cho nđỏ = 1,33 và ntím = 1,4. Tia khúc xạ đỏ và tia phản xạ tím vuông góc với nhau. Góc tạo bởi tia khúc xạ đỏ và khúc xạ tím là?

A.  36,94o


B.  57,28o

          C.  16,02o


 D.  4,22o
Câu 29: Một ống tia Rơnghen phát đươc bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.10-10 m. Để tăng độ cứng của tia Rơnghen người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ∆U = 500 V. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), tốc độ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19 C; 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Bước sóng ngắn nhất của tia đó là

A. 3,13.10-9 m.
          

B. 4,16.10-10 m.
                       C. 3,13.10-10 m.
           D. 4,16.10-9 m.

Câu 30: Một người thả một viên đá từ miệng giếng đến đáy giếng không nước thì sau bao lâu sẽ nghe thấy tiếng động do viên đá chạm đáy giếng? Cho biết tốc độ âm trong không khí là 300 m/s, lấy g = 10 m/s2. Độ sâu của giếng là 11,25 m.

A. 1,5385 s. 
    B. 1,5375 s. 
         C. 1,5675 s. 
                  D. 2 s.

Câu 31: Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất n = [image: image78.wmf]2

. Một chùm tia sáng hẹp trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc được chiếu tới bán trụ như hình vẽ.
Xác định đường đi của chùm tia sáng khi góc α = 30o.

[image: image316.wmf]6
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A.Tia ló ra khỏi bán trụ với góc khúc xạ 45o.

B. Tia ló ra khỏi bán trụ với góc khúc xạ 60o.

C. Tia ló ra khỏi bán trụ với góc khúc xạ 90o.

D. Tia sáng bị phản xạ toàn phần .
Câu 32:Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa áng sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 
[image: image79.wmf]1
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 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

A. 5.
          


B. 3.
                    
   
C. 2.
           


D. 4.

Câu 33: Giả sử ban đầu một mẫu phóng xạ X nguyên chất có chu kì bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là 2018. Tại thời điểm t2 = t1 + 2T thì tỉ lệ đó là 

A.2020.



B.8075.



C.2022.



D.8072

Câu 34: Hạt notron có động năng 2 MeV bắn vào hạt nhân [image: image81.wmf]6

3

Li

 đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân tạo thành một hạt α và một hạt T. Các hạt α và T bay theo các hướng, hợp với hướng tới của hạt notron những góc tương ứng bằng 150 và 300. Bỏ qua bức xạ γ. Phản ứng thu hay tỏa năng lượng ? (Cho tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa số khối của chúng).

A. 17,4 MeV.

           B. 0,5 MeV.


C. – 1,3 MeV.

        D. – 1,66 MeV.
[image: image317.wmf]2

Câu 35:  Các đồ thị trên hình biểu diễn sự phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X vừa được chế tạo biến thành đồng vị bền Y. Chu kì bán rã của X bằng T. Đường cong biểu diễn số nguyên tử X và số nguyên tử Y phụ thuộc thời gian cắt nhau ở thời điểm τ. Giá trị của τ tính theo chu kì T là:

A.  T.


          B.0,5T.


C. ln(T/2).

D. LnT
Câu 36: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 13 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos50(t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách từ M đến AB có thể là

A. 1,16 cm.


B. 1 cm.

C. 1,66 cm.


D. 2 cm.

Câu 37: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 6.10-6 C, được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống và độ lớn E = 104 V/m. Lấy g = 10 m/s2.  
A. 0,58 s.


B. 1,40 s.

C. 1,99 s


D. 1,11 s.

Câu 38: Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi dài với bước sóng 60 cm. Tại điểm M trên dây dao động cực đại, tại điểm N trên dây cách M một khoảng 10 cm. Tỉ số giữa biên độ dao động tại M và N là

A. [image: image82.wmf]3

. 
   B. 0,5. 
C. 2/[image: image83.wmf]3

. 
    D. 2.
Câu 39: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u=220[image: image84.wmf]2cos(100)
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(V) vào hai đầu đoạn mạch X va Y thì cường độ dòng điện chạy trong mạch đều có giá trị hiệu dụng 1(A), nhưng đối với đoạn mạch X thì dòng điện sớm pha [image: image85.wmf]3

p

rad so với điện áp còn đối với đoạn mạch Y thì dòng điện cùng pha với điện áp. Biết rằng trong X và Y có thể chứa điện trở, tụ điện, cuộn cảm. Khi đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch X nối tiếp Y thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: 

A.i=
[image: image86.wmf]6
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B.i=
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C.i=
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D.i=
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.
[image: image318.wmf]2

Câu 40: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một hộp X, R=25Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có f=50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng I=2[image: image90.wmf]3

 A. Đồ thị uR và uAB phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Công suất tiêu thụ mạch X là

A.100W

B. 200W



C.300W

D.150W

---------HẾT---------

	            SỞ GD&ĐT TP. HCM

[image: image319.wmf]2
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Câu 1: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có dạng 
[image: image91.wmf]u2202cos120t(V)

=p

. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch  và tần số dòng điện bằng

A. 
[image: image92.wmf]2202(V);60Hz

.


B. 
[image: image93.wmf]2202(V);50Hz

. 


C. 220 V; 60Hz.


D. 
[image: image94.wmf]220(V);50Hz

 . 

Giải:  Ta có: 
[image: image95.wmf]u
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 .Chọn C
Câu 2: Trong dao động điều hòa, các cặp đại lượng nào sau đây biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ?

A. Li độ và thế năng. 


B. Vận tốc và động năng.


C. Li độ và động năng. 


D. Thế năng và động năng.
Giải:  Thế năng và động năng biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ : T/2. Chọn D.
Câu 3: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38
[image: image96.wmf]m

m

đến 0,76 
[image: image97.wmf]m

m

. Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3,108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J. Các photon của ánh sáng màu thấy được có năng lượng nằm trong khoảng 

A. Từ 2,62 eV đến 3,27 eV.



B. Từ 1,63 eV đến 3,27 eV.
C. Từ 2,62 eV đến 3,11 eV.



D. Từ 2,26 eV đến 3,11 eV.
Giải:  Sử dụng công thức 
[image: image98.wmf]19
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. Đáp án B.

Câu 4: Một bức xạ đơn sắc có tần số 4.1014 Hz. Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với bức xạ trên là 1,5 và tốc độ ánh sáng trong chân không bằng 3.108 m/s. Bước sóng của nó trong thuỷ tinh là

A. 0,64 μm. 
     B. 0,50 μm. 
               C. 0,55 μm. 
                   D. 0,75 μm.

Giải: 
[image: image99.wmf](
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 ( Chọn B
Câu 5: Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A. 0,48 
[image: image100.wmf]m

m.

B.  0,60 
[image: image101.wmf]m

m.

C. 0,76 
[image: image102.wmf]m

m.

D. 0,40 
[image: image103.wmf]m

m.

Giải:  Ta có : 
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Câu 6: Một sóng cơ lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn 
[image: image106.wmf]7
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l

 (
[image: image107.wmf]l

 là bước sóng), coi biên độ sóng không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng um = 3cos2
[image: image108.wmf]p

t (uM tính bằng cm, t tính bằng giây). Vào thời điểm t1 tốc độ dao động của phần tử M là 6
[image: image109.wmf]p

 cm/s thì tốc độ dao động của phần tử N là  

A. 3
[image: image110.wmf]p

 cm/s.


B. 4
[image: image111.wmf]p

 cm/s.


C. 6
[image: image112.wmf]p

 cm/s.


D. 0,5
[image: image113.wmf]p

 cm/s.

Giải: Độ lệch pha của M so với N: 
[image: image114.wmf]2d
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l

 = 4
[image: image115.wmf]p

 + 2
[image: image116.wmf]p

/3 

         Sử dụng đường tròn tính được vN = 3
[image: image117.wmf]p

 cm/s. 

Câu 7: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image118.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có 
[image: image119.wmf]110

R
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, L và C thay đổi được. Khi hệ số công suất của đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 460 W.

B. 172,7 W.

C. 151 W.

D.  440 W.

Giải: 
[image: image120.wmf]22
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Câu 8: Một hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10–4 T, từ thông qua hình vuông đó bằng 5.10–7 WB. Tính góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông đó

A. 0°       
     B. 30°
               C. 45o



D. 60°

Giải Câu 8: Đáp án D. Ta có [image: image121.wmf].
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Câu 9: Kích thích cho các nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần. Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hidro sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất là:  

A. 
[image: image123.wmf]128

3

.                                 B. 
[image: image124.wmf]128

9

.
           C.
[image: image125.wmf]128

16


                    D. 
[image: image126.wmf]64

3

.

Giải:  Nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần (tức là chuyển lên trạng thái n=5 - Trạng thái 1)

Bước sóng dài nhất 
[image: image127.wmf]4

5

54

E

E

hc

-

=

l

(năng lượng bé nhất – chuyển từ trạng thái 5 sang trạng thái 4)

Bước sóng ngắn nhất 
[image: image128.wmf]1
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(năng lượng lớn nhất – chuyển từ trạng thái 5 sang trạng thái 1)

Vậy 
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.Chọn A

Câu 10: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn, cách nhau a =10 cm trong không khí, lần lượt có 2 dòng điện  cùng chiều  nhau I1=5; I2=10A . Xác định cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dây dẫn 1 đoạn bằng b = 5 cm 
[image: image320.wmf]2

A. 
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     B. 
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                         C. 
[image: image132.wmf]5
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                        D. 0

Giải: Câu 10: Đáp án A

 Hai dòng điện chạy cùng chiều nhau:

hai dòng điện I1 và I2 chạy trong hai dây dẫn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ 

Trên hình vẽ , xác định 
[image: image133.wmf]1
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uur

 và độ lớn 
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Trên hình vẽ , xác định 
[image: image135.wmf]2
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 ngược chiều 
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B

uur

và độ lớn 
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Theo nguyên lý chồng chất [image: image138.wmf]B

=[image: image139.wmf]1
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 +[image: image140.wmf]2
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;                         

Từ hình vẽ, hai véc tơ thành phần ngược chiều nên:   B =B2 – B1 = 4.10-5T – 2.10-5T   =2.10-5T                                                                      

Câu 11: Hai nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động là 2V, điện trở trong là 1Ω, được mắc song song với nhau và nối với một điện trở ngoài R. Điện trở R bằng bao nhiêu để cường độ dòng điện đi qua nó là 1A.

A. 1,5Ω.
     B. 1Ω.
               C. 2Ω.
                        D. 3Ω.

Giải Câu 11: Đáp án A

Suất điện động của nguồn: [image: image141.wmf]2
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Cường độ dòng điện đi qua R là [image: image143.wmf]2
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Câu 12:Từ thông 
[image: image144.wmf]F

 qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 s từ thông tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb. Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:

A. 16 V.

B. 
[image: image145.wmf]6

 V.

C.  10 V.

D. 22 V.

Giải:  Ta có : 
[image: image146.wmf]1,60,6
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 V. Chọn C
Câu 13: Một vật sáng AB đặt trước 1 thấu kính, AB vuông góc với trục chính, A trên trục chính. Vật AB cách thấu kính 20cm, qua thấu kính cho 1 ảnh thật cách thấu kính 20cm.  Xác định tiêu cự  thấu kính.

A. -10cm.
     B. 10 cm.
               C. 20 cm.
                        D. 30 cm.

Giải Câu 13:  Dùng công thức: [image: image147.wmf]'
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. đáp án  B.
Câu 14: Con lắc lò xo có độ cứng 40N/m và vật nặng 500g dao động với năng lượng 8mJ. Lấy [image: image149.wmf]2
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, lúc t = 0 vật có li độ cực đại dương. Phương trình dao động của vật.


A. [image: image150.wmf]20cos(22)
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D. [image: image153.wmf]2cos(22)
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Giải Câu 14:  Tần số góc : [image: image154.wmf]2
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Pha ban đầu : t= 0 khi vật ở biên dương : x= A=> cos (= 1 => (= 0.Vậy : [image: image156.wmf]2cos(22)
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Câu 15: Đoạn mạch AB gồm điện trở R cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp.  Điện áp xoay chiều  hai đầu đoạn mạch [image: image157.wmf]0
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(V). Các giá trị của R,  ZL và ZC theo tỉ lệ: R:  ZL : ZC  = 2:3:5 . Xác định hệ số công suất của  đoạn  mạch AB.

   A. [image: image158.wmf]1
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.


B. [image: image159.wmf]1
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.



C. [image: image160.wmf]2
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.


D. [image: image161.wmf]2
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.
Giải:    Đặt R= 2a. =>  ZL =3a ; ZC  = 5a     (Hoặc chọn R =2=>  ZL =3 ; ZC  = 5 )

 Ta có: [image: image162.wmf]2222
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  . Chọn A
Câu 16: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

A. Vùng tia hồng ngoại. 
B. Vùng tia tử ngoại.
C.Vùng ánh sáng nhìn thấy.   D. Vùng tia Rơnghen.

Giải: ( = c/f ( ( từ 0,75(m → 0,4 (m ( vùng nhìn thấy.

Câu 17: Trên một sợi dây dài 2m có một đầu cố định và một đầu tự do xảy ra hiện tượng sóng dừng, người ta đếm được có 13 nút sóng (kể cả đầu cố định). Biết biên độ dao động tại điểm cách đầu tự do 4cm là 8 cm. Hỏi bụng sóng dao động với biên độ bao nhiêu?

A. 
[image: image163.wmf]2

8

cm
  B. 6cm
   C. 
[image: image164.wmf]42

cm
D. 
[image: image165.wmf]8/3

cm.

Giải: Câu 17: Chiều dài dây có một đầu cố định và một đầu tự do, khi có sóng dừng thỏa mãn: 

          
[image: image166.wmf].

24

lk

ll

=+

 Với k= 13-1 =12 và l= 200cm  

        - Suy ra bước sóng :
[image: image167.wmf]800

2001232.

2425

cm

ll

l

=+=>==

.

        -Nếu điểm M cách bụng gần nhất một khoảng x thì biên độ được xác định: 
[image: image168.wmf]2cos(2).
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          Theo đề :  x = 4cm  = λ/8  và biên độ aM =8cm.   

         -Theo đề ta có: 
[image: image169.wmf]82cos(2)82cos().

84

aa

lp

p

l

=<=>=


         - Suy ra biên độ bụng là: aB= 
[image: image170.wmf]8.2
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.Chọn A
[image: image321.wmf]1

A

Câu 18: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, dao động 1 có biên độ A1= 10 cm, pha ban đầu (/6 và dao động  2 có biên độ A2, pha ban đầu -(/2. Biên độ A2 thay đổi được. Biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

 A.  A = 2[image: image171.wmf]3

 (cm)               B. A= 5[image: image172.wmf]3

 (cm) 
    

C.  A =  2,5[image: image173.wmf]3

 (cm)           D. A= [image: image174.wmf]3

 (cm) 

Giải: Ta biểu diễn các dao động  bằng giản đồ véc tơ qauy như hình vẽ bên:

Hình vẽ dễ dàng ta thấy: A min khi  Biên độ dao động tổng hợp A  trùng với  OM.

A= A1cos ((/6) =10[image: image175.wmf]3

/2 = 5[image: image176.wmf]3

 (cm) .Chọn B
Và A2 = A1sin ((/6) =10.1/2 = 5   (cm) 
Câu 19: Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1 kg và một lò xo có độ cứng 1600 N/m. Khi quả nặng ở vị trí cân bằng, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2 m/s. Biên độ dao động của quả nặng là

A. 5 cm. 
B. 0,125 m. 
C. 5 m. 
D. 0,125 cm.

Giải: ω = 40 rad/s; vmax = ωA 2 m/s ( A = 0,05 m = 5 cm.

Câu 20: Một mạch dao động LC gồm tụ điện C = 8 nF và cuộn cảm L = 8 mH. Nạp điện cho tụ điện đến điện áp 6 V rồi cho phóng điện qua cuộn cảm. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị cực đại bằng

A. 12 A. 
B. 17 mA. 
C. 8,5 mA. 
D.  6 mA.

Giải:  
[image: image177.wmf]223
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Câu 21: Cho biết mα = 4,0015u; [image: image178.wmf]999
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. Hãy sắp xếp các hạt nhân [image: image181.wmf]He
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, [image: image183.wmf]O
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 theo thứ tự tăng dần độ bền vững . Câu trả lời đúng là:
    A. [image: image184.wmf]C
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,[image: image185.wmf],
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[image: image186.wmf]O
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.               B. [image: image187.wmf]C
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.      D. [image: image193.wmf],
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[image: image194.wmf]O

16

8

,[image: image195.wmf]C
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Giải: Đề bài không cho khối lượng của 12C nhưng chú ý ở đây dùng đơn vị u, theo định nghĩa đon vị u bằng 1/12 khối lượng đồng vị 12C[image: image196.wmf]Þ

 do đó có thể lấy khối lượng 12Clà 12 u. 

-Suy ra năng lượng liên kết riêng của từng hạt nhân là : 
 He :  Wlk = (2.mp + 2.mn – m α )c2 = 28,289366 MeV [image: image197.wmf]Þ

 Wlk riêng  = 7,0723 MeV / nuclon.

  C :  Wlk = (6.mp + 6.mn – mC )c2 = 89,057598 MeV   [image: image198.wmf]Þ

  Wlkriêng  = 7,4215 MeV/ nuclon. 

  O :  Wlk = (8.mp + 8.mn – mO )c2 = 119,674464 meV  [image: image199.wmf]Þ

 Wlk riêng  = 7,4797 MeV/ nuclon. 

-Hạt nhân có năng lượng  liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững. Vậy chiều bền vững hạt nhân tăng dần là :      

  He < C < O. [image: image200.wmf]Þ

 Chọn  C. 
[image: image322.wmf]A

Câu 22:  Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng. Biết rằng trong một chu kỳ tỉ số giữa thời gian lò xo bị giãn và thời gian lò xo bị nén là 3. Tại vị trí cân bằng người ta đo được độ giãn của lò xo là 3 cm. Biên độ dao động của con lắc là: 
 A. 3 cm 


B. [image: image201.wmf]62

cm

 cm 



C. 6 cm 

             D. [image: image202.wmf]32

cm

.
Giải: Ta có:[image: image203.wmf].
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Câu 23: Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0. Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,5 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bắn ra khác nhau 1,5 lần. Cho biết năng lượng của một photon khi chiếu tới bề mặt catốt của tế bào quang điện thì bị hấp thụ hoàn toàn, năng lượng đó dùng để cung cấp cho electron ở bề mặt công thoát và cung cấp cho electron đó một động năng ban đầu cực đại. Giới hạn quang điện λ0 là

A. 0,6 μm. 
B.  0,625 μm. 
C. 0,775 μm. 
D. 0,25 μm.

Giải: Vì (1 < (2 ( v1 = 1,5v2. 
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Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có U không đổi, f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm RLC nối tiếp, cuộn đây thuần cảm, 2L > CR2. Khi f1= 60 Hz thì UC đạt max, hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này là cosφ1. Khi f2= 100 Hz thì UL đạt max, hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này là cosφ2. Giá trị của tổng (cosφ1+ cosφ2) là

A. 
[image: image207.wmf]1
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B.0,5



C. [image: image208.wmf]3
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D.  QUOTE √3 .
[image: image209.wmf]3


Giải: Dùng sơ đồ trục tần số:

[image: image323.wmf]2
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  1. Sơ đồ trục tần số: Công thức [image: image210.wmf]R
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 ta có trục tần số như sau:
2. Các công thức hệ quả : Dựa vào sơ đồ trục ω ta có: [image: image212.wmf]L
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   Chuẩn hóa ta có các công thức sử dụng cho [image: image214.wmf]max
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Theo đề bài: [image: image220.wmf]10010
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-Khi UCmax thì : [image: image221.wmf]1
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.Chọn D

Câu 25: [image: image324.wmf]0
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Trong tam giác ABC vuông tại A , AB=4cm, AC=3cm đặt trong điện trường đều E= 4000V/m, vecto 
[image: image224.wmf]E

ur

song song với BC (
[image: image225.wmf]E

ur

//BC), công lực điện trường di chuyển q>0 từ B đến C  là ABC = -2.10-8(J). Tính công của lực điện khi điện tích q dọc theo BA và CA.

A. 
[image: image226.wmf]7
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             B.. 
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   C. . 
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               D. 
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Câu 9: Đáp án D.

Giải 1: q >0 

Dễ thấy tam giác ABC có là tam giác Ai cập,

Có các cạnh : AB=4cm, AC=3cm => BC =5cm
Suy ra đường cao AH =2,4 cm

BH = 16/5 cm ; HC = 9/5 cm.

Dễ thấy công :

ABC = ABH + AHC 

          = ABA + AAC công âm  chứng tỏ BC ngược chiều E.
Công của lực điện khi  q dọc theo BA  ngược chiều E công âm:

ABA = ABH = [image: image234.wmf]88
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Công của lực điện khi  q dọc theo CA( cùng chiều E công dương):

[image: image327.wmf].
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ACA = ACH = [image: image235.wmf]88
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Cách này không dùng dữ kiện E=4000V/m.

Giải 2:  q >0 

Dễ thấy tam giác ABC có là tam giác Ai cập,

Có các cạnh : AB=4cm, AC=3cm => BC =5cm
[image: image328.wmf]w

Suy ra đường cao AH =2,4 cm

BH = 16/5 cm ; HC = 9/5 cm.

Dễ thấy công : ABC = qE .BC=> 

q = -ABC /E.BC = 2.10 -8 / (4000.0,05) =10 -10 C

Công của lực điện khi  q dọc theo BA  ngược chiều E công âm: 
ABH  = -q.E.BH =-[image: image236.wmf]102
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          công âm: BC ngược chiều E.
Công của lực điện khi  q dọc theo CA( cùng chiều E công dương):

ACA  = ACH  = q.E.CH =  [image: image237.wmf]102
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Câu 26: Hai điện tích điểm q1 = 3.10-7 (C), q2 = - 3.10-7 (C) đặt tại hai điểm A và B  cách nhau 6 (cm) trong chân không. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng AB đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích đó. Xác định lực điện tác dụng q3 = q1 đặt tại M.

A. 
[image: image238.wmf]5
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B. 
[image: image239.wmf]6
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C.  
[image: image240.wmf]6
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D. 
[image: image241.wmf]5
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Giải: 
-Xác định  khoảng cách MA=MB  = r1  = r2 = AB/2=6/2= 3 cm :                                  

- Điện trường [image: image242.wmf]1
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 do  điện tích q1 gây ra tại điểm M có độ lớn [image: image243.wmf]9
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- Điện trường [image: image244.wmf]2
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 do  điện tích q2 gây ra tại điểm M có độ lớn   [image: image245.wmf]9
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  +Theo nguyên lí chồng chất, điện trường tại M:   [image: image246.wmf]12

EEE

=+

ururur

, 

 hai vectơ [image: image247.wmf]1

E

ur

và [image: image248.wmf]2

E

ur

 cùng hướng => [image: image249.wmf]E

ur

 cùng chiều [image: image250.wmf]1

E

uur

 và  [image: image251.wmf]2

E

ur

                                                                                  

  +Giá trị: E = E1 + E2  = 2.E1= 2.E2   =[image: image252.wmf]9
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 Lực điện tác dụng lên q3 : 
[image: image254.wmf]76
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theo chiều E do q3 >0.

Câu 27:  Đặt điện áp xoay chiều u = 220
[image: image255.wmf]2

cos(100πt) (V) t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm đỉện trở 100 Ω, tụ điện có 
[image: image256.wmf]100
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 . Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi . Điều chỉnh L để tổng số chỉ của ba vôn kế nhiệt đo ở hai đầu mỗi phần tử R, C và L có giá trị cực đại, giá trị cực đại này là 

A. 440V.
          B. 660V

          C. 696V.
             D. 622V.

Giải: Áp dụng công thức:

[image: image257.wmf](
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 Chọn C.
Câu 28: Chiếu 1 chùm tia ánh sáng hẹp song song gồm 2 ánh sáng đơn sắc đỏ và tím từ thủy tinh tới mặt phân cách với không khí. Cho nđỏ = 1,33 và ntím = 1,4. Tia khúc xạ đỏ và tia phản xạ tím vuông góc với nhau. Góc tạo bởi tia khúc xạ đỏ và khúc xạ tím là?

A.  36,94o

B.  57,28o

C.  16,02o

D.  4,22o
[image: image329.wmf]max
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Giải:  i’ +rd =900  => rd =90-i’ cho chiết suất của kk  n =1
[image: image258.wmf]0
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Góc tạo bởi tia khúc xạ đỏ và khúc xạ tím là :[image: image261.wmf]td
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4,220   Chọn D

Câu 29: Một ống tia Rơnghen phát đươc bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.10-10 m. Để tăng độ cứng của tia Rơnghen người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ∆U = 500 V. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), tốc độ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19 C; 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Bước sóng ngắn nhất của tia đó là

A. 3,13.10-9 m.
          B. 4,16.10-10 m.
                       C. 3,13.10-10 m.
           D. 4,16.10-9 m.

Giải: 
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 Chọn B.

Câu 30: Một người thả một viên đá từ miệng giếng đến đáy giếng không nước thì sau bao lâu sẽ nghe thấy tiếng động do viên đá chạm đáy giếng? Cho biết tốc độ âm trong không khí là 300 m/s, lấy g = 10 m/s2. Độ sâu của giếng là 11,25 m.

A. 1,5385 s. 
    B. 1,5375 s. 
         C. 1,5675 s. 
                  D. 2 s.

Giải: Giai đoạn 1: Hòn đá rơi tự do.

          Giai đoạn 2: Hòn đá chạm vào đáy giếng phát ra âm thanh truyền đến tai người.

· Thời gian vật rơi: 
[image: image263.wmf](
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· Thời gian truyền âm từ đáy đến tai người: 
[image: image264.wmf](
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 ( Chọn B
[image: image330.wmf]max
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Câu 31: Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất n = [image: image266.wmf]2

. Một chùm tia sáng hẹp trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc được chiếu tới bán trụ như hình vẽ.
Xác định đường đi của chùm tia sáng khi góc α = 30o.

A.Tia ló ra khỏi bán trụ với góc khúc xạ 45o.

B. Tia ló ra khỏi bán trụ với góc khúc xạ 60o.

C. Tia ló ra khỏi bán trụ với góc khúc xạ 90o.

D. Tia sáng bị phản xạ toàn phần .

[image: image331.wmf]max
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Giải: Nhận xét: 

+ Tại O, tia sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang chiết suất bé, 
nên ta phải tính góc giới hạn phản xạ toàn phần: igh = [image: image267.wmf]2

1

n

1

=

 => igh = 45o.

Trường hợp  = 30o.

=> i = 90o -  = 60o > igh. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra.

Toàn bộ phần ánh ánh sáng đều phản xạ lại trong môi trường chiết suất n tại tâm O, từ tính chất đường tròn, sau đó ta thấy ánh sáng tiếp tục truyền thẳng ra ngoài không khí. (hình câu 31). → Chọn D.
Câu 32:Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa áng sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 
[image: image268.wmf]1
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 nm và 
[image: image269.wmf]2
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 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

A. 
[image: image270.wmf]5

.

B.  
[image: image271.wmf]3

.

C. 
[image: image272.wmf]2

.

D. 
[image: image273.wmf]4

.

Giải:  Ta có: 
[image: image274.wmf]12
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Các vân sáng trùng nhau ứng với 
[image: image275.wmf]1
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có 3 vị trí thỏa mãn bài toán.

Câu 33: Giả sử ban đầu một mẫu phóng xạ X nguyên chất có chu kì bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là 2018. Tại thời điểm t2 = t1 + 2T thì tỉ lệ đó là 

A.2020.

B.  8075.

C.2022.

D.8072.

Giải :  Ta có, tại thời điểm [image: image276.wmf]t
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=> Tại thời điểm t1
[image: image277.wmf]11
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     Tại thời điểm t2
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. → Chọn B.

Câu 34: Hạt notron có động năng 2 MeV bắn vào hạt nhân [image: image279.wmf]6

3

Li

 đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân tạo thành một hạt α và một hạt T. Các hạt α và T bay theo các hướng, hợp với hướng tới của hạt notron những góc tương ứng bằng 150 và 300. Bỏ qua bức xạ γ. Phản ứng thu hay tỏa năng lượng ? (Cho tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa số khối của chúng).

A. 17,4 MeV.

           B. 0,5 MeV.


C. – 1,3 MeV.

        D. – 1,66 MeV.

Giải:
[image: image332.wmf]n
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 → Chọn D
	


[image: image333.wmf]n

Câu 35:  Các đồ thị trên hình biểu diễn sự phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X vừa được chế tạo biến thành đồng vị bền Y. Chu kì bán rã của X bằng T. Đường cong biểu diễn số nguyên tử X và số nguyên tử Y phụ thuộc thời gian cắt nhau ở thời điểm τ. Giá trị của τ tính theo chu kì T là:

A.  T.

B.0,5T.

C.. ln(T/2).
D. lnT..

Giải:
+ Số hạt X còn lại sau thời gian τ: [image: image283.wmf]0
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+ Số hạt Y sinh ra sau thời gian τ: [image: image284.wmf]0
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+ Khi hai đồ thị cắt nhau thì: [image: image285.wmf]XY
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Chọn A.
Câu 36: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 13 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos50(t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách từ M đến AB có thể là

A. 1,16 cm.

B. 1 cm.

C. 1,66 cm.


D. 2 cm.

Giải: [image: image288.wmf]v50
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M cực đại, cùng pha gần nguồn A nhất nên MA=1λ
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[image: image334.wmf]3
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Từ hình vẽ: 

Trường hợp 1: h2=(1λ)2- AH2=(7λ)2- HB2
=> (1.2)2 – HA2 =(7.2)2 -(13- HA)2 
=> HA=-0885 cm<0( H nằm ngoài AB)=>h≈1,79 cm

Trường hợp 2: h2=(1λ)2- AH2=(6λ)2- HB2
=> (1.2)2 – HA2 =(6.2)2 -(13- HA)2 
=> HA ≈1,115cm =>h≈1,66 cm . Chọn C.

Câu 37: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích 

q = + 6.10-6 C, được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống và độ lớn E = 104 V/m. Lấy g = 10 m/s2.  

A. 0,58 s.


B. 1,40 s.


C. 1,99 s.


D. 1,11 s.

Giải: a = F/m = qE/m = 6 m/s2
Khi đó g’ = g + a =16 m/s2. Do đó T’ = 1,11 s. 

Câu 38: Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi dài với bước sóng 60 cm. Tại điểm M trên dây dao động cực đại, tại điểm N trên dây cách M một khoảng 10 cm. Tỉ số giữa biên độ dao động tại M và N là

A. [image: image290.wmf]3

. 
B. 0,5. 
C. 2/[image: image291.wmf]3

. 
D. 2.

Giải:Ta chọn bụng M làm gốc yM = 0, yN = 10 cm < λ/4. Vì M và N nằm trên cùng một bó nên
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Chọn D
Câu 39: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u=220[image: image294.wmf]2cos(100)
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(V) vào hai đầu đoạn mạch X va Y thì cường độ dòng điện chạy trong mạch đều có giá trị hiệu dụng 1(A), nhưng đối với đoạn mạch X thì dòng điện sớm pha [image: image295.wmf]3
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rad so với điện áp còn đối với đoạn mạch Y thì dòng điện cùng pha với điện áp. Biết rằng trong X và Y có thể chứa điện trở, tụ điện, cuộn cảm. Khi đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch X nối tiếp Y thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: 

A.i=
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Giải: Cùng I= 1A => [image: image300.wmf]220
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-Theo bài , ta có thể xem X chứa RX,C : =>[image: image301.wmf]22
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-Theo bài , để đơn giản ta có thể xem Y chứa RY ( hoặc RY ,LY,CY với ZLY=ZCY): 

=> [image: image302.wmf]220
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( Vì ZLY=ZCY nên không ảnh hưởng đến kết quả )

-Khi mắc X và Y nối tiếp: [image: image303.wmf]2222
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Cường độ hiệu dụng: [image: image304.wmf]0
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Cường độ tức thời qua mạch X và Y nối tiếp : [image: image305.wmf]0
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Chọn A.
[image: image335.wmf]6
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Câu 40: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một hộp X, R=25Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có f=50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng I=2[image: image306.wmf]3

 A. Đồ thị uR và uAB phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Công suất tiêu thụ mạch X là

A.100W

B. 200W



C.300W

D.150W

Giải :
*) Từ đồ thị ta suy ra tính từ lúc t = 0 thì; ( Vẽ vòng tròn lượng giác sẽ thấy rõ hơn ) 

[image: image336.wmf]6
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   +) uAB cực đại lần đầu lúc:t1 = t0+
[image: image307.wmf]4
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 t0+1/400

   +) uR cực đại lần đầu lúc : t2 = t0+ 1/300-
[image: image308.wmf]4
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                                                =t0 + 1/300-1/400 < t1 
*) Do đó uAB sớm pha hơn uR một góc :
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*) Công suất đoạn mạch X là : 
[image: image310.wmf]2
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